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Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

So với cùng kỳ 
năm trước (%)

So với tháng 
trước (%)

Trị giáLượngTrị giáLượng
TỔNG TRỊ GIÁ USD 23.481.080.101 158.414.008.07015,6 16,7

Trong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài

USD 16.823.668.789 111.269.881.29318,5 16,7

1 Hàng thủy sản USD 861.545.379 5.595.352.07812,6 7,8
2 Hàng rau quả USD 362.835.835 2.691.102.7975,1 14,8
3 Hạt điều Tấn 34.922 297.681.340 242.789 2.282.792.5946,6 3,9 8,1 2,7
4 Cà phê Tấn 153.300 282.169.525 1.326.498 2.538.551.62015,5 13,1 16,5 -1,5
5 Chè Tấn 12.829 21.482.174 81.041 132.850.7199,9 7,2 -10,3 -7,1
6 Hạt tiêu Tấn 22.199 65.143.091 175.472 584.181.8364,1 -1,7 4,9 -35,1
7 Gạo Tấn 606.500 296.658.886 4.534.491 2.287.245.71236,5 33,8 10,9 27,0
8 Sắn và các sản phẩm từ sắn Tấn 103.641 45.072.994 1.689.230 638.397.895-7,7 -11,5 -33,7 0,3

- Sắn Tấn 12.137 3.615.148 581.972 125.858.097-36,6 -27,3 -46,7 -31,0
9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc USD 59.272.023 419.626.17320,6 12,4

10 Thức ăn gia súc và nguyên liệu USD 63.399.785 482.575.4276,4 16,2
11 Quặng và khoáng sản khác Tấn 117.252 16.378.759 2.266.263 126.475.890-38,8 13,1 -20,4 11,5
12 Clanhke và xi măng Tấn 2.993.946 122.568.905 20.671.586 779.673.71833,7 36,3 71,3 83,3
13 Than các loại Tấn 290.252 39.497.480 1.694.645 229.218.94911,7 7,0 30,2 27,1
14 Dầu thô Tấn 368.370 202.097.724 2.599.488 1.457.821.551-11,3 -15,9 -47,5 -27,1
15 Xăng dầu các loại Tấn 279.961 186.270.729 2.126.460 1.363.639.29982,2 81,4 13,8 45,5
16 Hóa chất USD 199.544.925 1.130.323.17341,0 43,0
17 Sản phẩm hóa chất USD 99.204.957 699.075.98011,6 22,3
18 Phân bón các loại Tấn 56.640 19.786.142 611.500 200.620.001-27,2 -28,1 -3,0 13,8
19 Chất dẻo nguyên liệu Tấn 60.150 71.255.648 579.707 590.536.371-10,5 -2,4 127,0 99,1
20 Sản phẩm từ chất dẻo USD 275.984.171 1.975.242.9347,4 20,0
21 Cao su Tấn 171.121 217.938.997 877.644 1.226.120.31020,1 15,8 9,2 -11,1
22 Sản phẩm từ cao su USD 66.914.975 463.007.7517,1 21,2
23 Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù USD 294.155.918 2.233.132.043-2,7 0,5
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24 Sản phẩm mây, tre, cói và thảm USD 29.210.386 219.019.7252,8 27,4
25 Gỗ và sản phẩm gỗ USD 797.373.717 5.663.732.1319,2 14,9

- Sản phẩm gỗ USD 550.626.700 3.939.048.4178,8 7,4
26 Giấy và các sản phẩm từ giấy USD 86.598.420 679.878.8721,3 56,7
27 Xơ, sợi dệt các loại Tấn 125.835 347.177.882 978.914 2.686.214.0090,4 0,5 12,8 16,3
28 Hàng dệt, may USD 3.161.510.790 19.761.134.24410,1 16,9

- Vải các loại USD 173.304.068 1.108.834.99817,8 33,4
29 Vải mành, vải kỹ thuật khác USD 46.920.279 356.363.3956,9 13,9
30 Giày dép các loại USD 1.400.555.801 10.573.061.615-2,4 10,0
31 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày USD 170.156.703 1.288.626.8821,7 14,0
32 Sản phẩm gốm, sứ USD 39.874.300 326.300.6510,5 9,1
33 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh USD 80.061.416 673.934.532-4,5 3,8
34 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm USD 61.407.763 402.839.26323,8 17,2
35 Sắt thép các loại Tấn 604.610 431.027.133 4.045.358 2.993.171.3791,1 0,3 41,3 58,4
36 Sản phẩm từ sắt thép USD 276.956.493 1.967.288.60913,3 35,2
37 Kim loại thường khác và sản phẩm USD 197.169.748 1.563.385.803-4,0 35,2
38 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện USD 2.895.208.185 18.945.107.07616,0 17,3
39 Điện thoại các loại và linh kiện USD 5.160.259.325 31.627.216.46533,6 18,5
40 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện USD 501.381.876 2.878.527.86071,7 41,5
41 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác USD 1.585.218.448 10.804.312.67721,6 29,9
42 Dây điện và dây cáp điện USD 183.322.179 1.113.897.10332,1 38,2
43 Phương tiện vận tải và phụ tùng USD 661.176.409 5.324.713.9015,4 16,0
44 Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ USD 79.517.400 667.949.2557,9 15,3
45 Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận USD 144.947.071 919.722.9939,8 19,0
46 Hàng hóa khác USD 977.188.015 6.850.044.8099,1 5,9
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